
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2024
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Thời gian : 17h45 - 28/12/2024  - Phòng : 128 - Cơ sở: 209 Phan Thanh
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1 27205252634  Nguyễn Thị Thanh  Dung 26/07/2003 Phú Yên 30CSC6

2 27205229162  Vương Thị Quỳnh  Hương 26/10/2003 Nghệ An 30CSC6

3 27203153498  Lê Thị Hồng  Đậm 27/09/2003 Bình Định 30CYC7

4 27217129959  Phan Nhật  Anh 11/11/2003 Quảng Trị 30CYC8

5 27202442280  Ngô Thị Thanh  Hằng 20/10/2003 Gia Lai 30CYC8

6 27202242829  Trần Thị Thảo  Hiền 21/03/2003 Quảng Trị 30CYC8

7 28206503380  Trịnh Thị  Huyền 14/07/2004 Thanh Hóa 30CYC8

8 27217136620  Trần Nhĩ  Kha 23/10/2003 Đắk Lắk 30CYC8

9 25207212538  Phan Thị Châu  Loan 10/07/2001 Quảng Nam 30CYC8

10 28204602096  Nguyễn Thị Ngọc  Mai 24/07/2004 Quảng Ngãi 30CYC8

11 28204903606  Lê Xuân  Mai 16/11/2004 Nghệ An 30CYC8

12 28204601744  Dương Thị Khánh  Mơ 01/06/2004 Quảng Bình 30CYC8

13 27203800559  Nguyễn Ái  My 03/04/2003 Quảng Nam 30CYC8

14 27202240577  Nguyễn Diệu  Ny 06/02/2003 Quảng Nam 30CYC8

15 27202900208  Nguyễn Thị  Phương 10/01/2003 Hà Tĩnh 30CYC8

16 28206206116  Nguyễn Thị Thanh  Phương 12/09/2004 Đắk Lắk 30CYC8

17 28208049478  Nguyễn Trần Diệu  Phương 02/04/2004 Quảng Nam 30CYC8

18 26212730586  Nguyễn Lương  Quang 11/10/2002 Đà Nẵng 30CYC8

19 28206501337  Trịnh Thị Diễm  Quỳnh 02/10/2004 Quảng Ngãi 30CYC8

20 27212225211  Phan Trần Tuấn  Thành 28/07/2003 Quảng Trị 30CYC8

21 27212329350  Nguyễn Văn  Thịnh 07/03/2003 Quảng Nam 30CYC8

22 28204902898  Lê Nữ Thiên  Thư 05/08/2004 Quảng Nam 30CYC8

23 28216654748  Phạm Duy  Toàn 20/05/2002 Đà Nẵng 30CYC8

24 27202141163  Trần Thị Thảo  Trang 13/05/2003 Quảng Ngãi 30CYC8

25 28204902560  Nguyễn Thị Thúy  Vân 02/02/2004 Nghệ An 30CYC8

26 26208632936  Hồ Thị Bích  Ly 09/10/2002 Quảng Ngãi 29THT3 Thi ghép
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27 28206500596  Hồ Thị  Hương 23/12/2004 Nghệ An 30CHT7 Thi ghép

28 28206502648  Nguyễn Thị Tường  Vi 26/07/2004 Hà Tĩnh 30CHT7 Thi ghép

29 2321538811  Vũ Quang  Linh 08/06/1999 Gia Lai 30CSC4 Thi ghép

30 27203340412  Bành Thị Tuyết  Nhi 10/11/2003 Đắk Lắk 30CSC5 Thi ghép

31 27203321677  Phạm Phương  Phương 05/06/2003 Quảng Ngãi 30CYC5 Thi ghép
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1 28204934536  Nguyễn Thị Thúy  Vân 28/05/2004 Quảng Bình 30CYC8

2 26208634615  Trần Thị Nguyên  Anh 10/03/2002 Gia Lai 30SHT7

3 28204601552  Bùi Lê Phương  Anh 02/10/2004 Gia Lai 30SHT7

4 27212624050  Lê Minh  Châu 28/08/2003 Quảng Nam 30SHT7

5 27211321307  Nguyễn Tấn  Đạt 17/06/2003 Phú Yên 30SHT7

6 27202200833  Nguyễn Quỳnh  Giang 12/09/2003 Phú Yên 30SHT7

7 26212100428  Hồ Mạnh  Hoàng 17/01/2002 Quảng Trị 30SHT7

8 28213121888  Lê Văn  Hùng 29/08/2004 Đà Nẵng 30SHT7

9 28204604660  Phạm Lê Mỹ  Linh 20/07/2004 Gia Lai 30SHT7

10 27203334062  Trần Thị Diệu  Ly 10/08/2003 Đà Nẵng 30SHT7

11 28206246550  Phan Thị Khánh  Ly 26/01/2004 Bình Định 30SHT7

12 24211601198  Đinh Thành  Nam 18/08/1999 Đà Nẵng 30SHT7

13 28206206067  Trần Thị Mỹ  Ngọc 20/12/2004 Đắk Lắk 30SHT7

14 28206202503  Nguyễn Thị Tuyết  Nhi 14/05/2004 Đắk Lắk 30SHT7

15 27217342095  Dương Văn Hoàng  Phúc 17/03/2003 Đà Nẵng 30SHT7

16 28211103358  Đặng Xuân  Phúc 12/01/2003 Quảng Nam 30SHT7

17 28208101400  Huỳnh Như  Quỳnh 12/12/2004 Phú Yên 30SHT7

18 27213831479  Nguyễn Minh  Tâm 14/07/2003 Quảng Nam 30SHT7

19 28212740242  Phạm Đắc Nhân  Tâm 01/06/2004 Đà Nẵng 30SHT7

20 27207137064  Văn Thị Thanh  Thảo 08/11/2003 Đà Nẵng 30SHT7

21 28208100664  Trần Thị Thanh  Thảo 01/10/2004 Quảng Nam 30SHT7

22 27217100378  Trần Minh  Trí 09/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30SHT7

23 28204604126  Lê Thị Ánh  Tuyết 13/09/2004 Đắk Lắk 30SHT7

24 28208146983  Lê Thị  Tuyết 16/11/2004 Thanh Hóa 30SHT7

25 28204505818  Võ Đặng Yến  Vi 27/11/2004 Quảng Nam 30SHT7

26 28209402313  Đinh Hà  Vi 03/06/2004 Đắk Lắk 30SHT7
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27 27203742087  Đặng Khánh  Vy 02/11/2003 Đà Nẵng 30SHT7

28 27202101046  Phạm Thị Cẩm  Duyên 14/01/2003 Đà Nẵng 30SBN6 Thi ghép

29 27202141020  Nguyễn Thị Quỳnh  Duyên 18/06/2002 Quảng Nam 30SBN6 Thi ghép
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1 27215302793  Lê Văn Quang  Anh 08/09/2003 Thanh Hóa 30SYC5

2 27204702077  Lăng Thị Xuân  Ánh 26/03/2003 Đắk Lắk 30SYC5

3 27202202057  Nguyễn Thùy  Dung 17/05/2003 Quảng Nam 30SYC5

4 27217243754  Lê Quang  Giang 06/11/2003 Đắk Lắk 30SYC5

5 28217749263  Nguyễn Văn  Hậu 02/01/2004 Quảng Nam 30SYC5

6 27217002783  Lê Thảo  Hiền 18/09/2002 Quảng Trị 30SYC5

7 27218453258  Nguyễn Khang  Huy 25/08/2003 Đà Nẵng 30SYC5

8 27213753009  Nguyễn Anh  Khoa 04/11/2003 Đà Nẵng 30SYC5

9 28217704019  Nguyễn Đức  Khôi 02/01/2004 Khánh Hòa 30SYC5

10 27203702320  Đại Diệu Ngọc  Linh 20/08/2003 Bình Định 30SYC5

11 27213123372  Võ Khánh  Ly 08/07/2003 Quảng Ngãi 30SYC5

12 27202127505  Đặng Thị Lệ  Nga 28/11/2003 Quảng Ngãi 30SYC5

13 27207225415  Vũ Thị Kim  Ngân 30/09/2003 Bình Định 30SYC5

14 27207130518  Lê Thị Thu  Ny 05/07/2003
Thừa Thiên

Huế
30SYC5

15 28212320996  Diệp Triều  Phong 21/11/2004 Bình Định 30SYC5

16 28214624660
 Trương Quang
Hoàng

 Phúc 25/04/2004 Quảng Ngãi 30SYC5

17 27213753755  Phan Minh  Thái 03/09/2003 Quảng Ngãi 30SYC5

18 27212702810  Võ Đức  Thịnh 28/12/2003 Đà Nẵng 30SYC5

19 27203828378  Mai Thị Kiều  Tiên 20/12/2003 Đắk Lắk 30SYC5

20 27216628760  Nguyễn Quốc  Trí 01/07/2003 Đà Nẵng 30SYC5

21 27202821012  Lưu Nguyễn Cát  Tuyên 16/10/2003 Quảng Ngãi 30SYC5

22 27207143177  Trương Thị Khánh  Vân 12/11/2003 Đà Nẵng 30SYC5

23 27217102336  Đỗ Lê Tường  Vân 23/09/2003 Quảng Trị 30SYC5

24 28212303504  Nguyễn Hồng  Việt 19/04/2004 Bình Định 30SYC5

25 27203231364  Nguyễn Tăng Ái  Vy 19/12/2003 Phú Yên 30SYC5

26 28217702754  Nguyễn Hùng  Xuyên 19/05/2004 Khánh Hòa 30SYC5
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27 28206246767  Thân Thị Tuyết  Ni 06/02/2004 Đắk Nông 30TYC9 Thi ghép

28 27212229922  Lê Tiến  Thành 24/05/2003 Quảng Bình 30TYC9 Thi ghép
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